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TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BAN THƯ VIỆN VÀ HỌC LIỆU    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

     Bình Dương, ngày 19 tháng 6 năm 2025 

 

DANH SÁCH SINH VIÊN 

ĐƯỢC CÔNG NHẬN VÀ CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP CÒN NỢ SÁCH THƯ VIỆN 

(Tính đến ngày 19/6/2025) 

 

STT Đơn vị Lớp Số thẻ Bạn đọc Nhan đề ĐKCB Ngày mượn Hạn trả 

1 

Viện Đào tạo Công 

nghệ thông tin và 

Chuyển đổi số 

D19HT02 1924801040047 
Nguyễn Hoàng 

Vĩ 

Giáo trình giáo dục quốc 

phòng - an ninh. T.1 : Dùng 

cho sinh viên các trường Đại 

học, Cao đẳng / Đào Huy 

Hiệp và [nh. ng. khác] 

DH11005240 
11/09/2020 

16:34 

09/01/2021 

16:34 

Giáo trình giáo dục quốc 

phòng - an ninh. T.1 : Dùng 

cho sinh viên các trường Đại 

học, Cao đẳng / Nguyễn Tiến 

Hải và [nh. ng. khác] 

DH11006631 
11/09/2020 

16:34 

09/01/2021 

16:34 

D20CNTT01 2024802010068 
Nguyễn Quang 

Trường 

Tiếng Việt 3. T.2 : Sách giáo 

viên / Nguyễn Minh Thuyết 
GK10002958 

10/03/2022 

2:17 

20/03/2022 

14:16 

Lập trình Game với Unity = 

Learn Unity3D programming 

with UnityScript: Unity's 

JavaScript for beginners / 

Janine Suvak ; Nguyễn Duy 

Tuyển (dịch) 

DH16002016 
10/03/2022 

2:17 

20/03/2022 

14:16 

2 Khoa Sư Phạm D19XHNV 1923106010018 Đỗ Ngọc Đức 

Ấn Độ: Đất nước - Xã hội - 

Văn hóa / Lê Văn Toan, 

Nguyễn Thị Mai Liên (đồng 

chủ biên) 

DH18004364 
17/05/2021 

15:29 

27/05/2021 

15:29 

Hợp tác khu vực châu Á: 

Nhân tố ASEAN và Ấn Độ / 

Tôn Sinh Thành 

DH18006467 
17/05/2021 

15:29 

27/05/2021 

15:29 
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D19TH01 1921402020060 Hồ Gia Bảo 

Phương pháp dạy học tiếng 

việt ở tiểu học : Tài liệu đào 

tạo giáo viên tiểu học trình độ 

cao đẳng và đại học sư phạm 

/ Lê Phương Nga 

DATH101980 
16/04/2021 

14:52 

14/08/2021 

14:52 

Phương pháp dạy học toán ở 

tiểu học : Tài liệu đào tạo 

giáo viên tiểu học trình độ 

cao đẳng và đại học sư phạm 

/ Vũ Quốc Chung 

DATH100966 
16/04/2021 

14:51 

14/08/2021 

14:51 

Đạo đức và phương pháp 

giáo dục đạo đức : Tài liệu 

đào tạo giáo viên tiểu học 

trình độ cao đẳng và đại học 

sư phạm / Nguyễn Hữu Hợp 

DATH101339 
14/04/2021 

14:37 

12/08/2021 

14:37 

D20GDTH06 2021402020144 Hồ Thị Như 

Vở bài tập đạo đức 4 / Lưu 

Thu Thủy 
GK10003988 

09/06/2022 

7:58 

07/10/2022 

7:58 

Thiết kế bài giảng đạo đức 4 

/ Đinh Trang Thu, Nguyễn 

Cẩm Hường 

GK14000232 
09/06/2022 

7:58 

07/10/2022 

7:58 

Đạo đức và phương pháp 

giáo dục đạo đức : Tài liệu 

đào tạo giáo viên tiểu học 

trình độ cao đẳng và đại học 

sư phạm / Nguyễn Hữu Hợp 

DATH103018 
09/06/2022 

7:58 

07/10/2022 

7:58 

D21GDHO01 2121401010080 
Trương Thái 

Thanh Hiền 

Chương trình giáo dục mầm 

non : Dành cho cán bộ quản 

lí và giáo viên mầm non / Bộ 

Giáo dục và Đào tạo 

MN22000019 
27/11/2024 

14:53 

07/12/2024 

14:53 

Giáo trình quản lý giáo dục 

mầm non : Dành cho hệ cao 

đẳng sư phạm mầm non / 

Phạm Thị Châu 

MN10000725 
27/11/2024 

14:53 

07/12/2024 

14:53 

Một số văn bản về công tác 

quản lý giáo dục mầm non 

qua các thời kỳ / Lê Bạch 

Tuyết 

MN10000932 
27/11/2024 

14:53 

07/12/2024 

14:53 

Một số vấn đề quản lý giáo 

dục mầm non / Phạm Thị 

Châu 

MN10000945 
27/11/2024 

14:53 

07/12/2024 

14:53 
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Viện Đào tạo  

Kiến trúc, Xây dựng 

và Giao thông 

D20KTXD01 2025802010010 
Nguyễn Minh 

Quang 

Hình học họa hình / Nguyễn 

Quang cự 
DACD1011348 

28/12/2020 

0:00 

27/04/2021 

0:00 

Giáo trình vật liệu xây dựng/ 

Trần Hữu Bằng 
DH10001726 

28/12/2020 

0:00 

07/01/2021 

0:00 

4 

Khoa  

Công nghiệp văn hóa, 

Thể thao và du lịch 

D20VAHO01 2022290300004 
Nguyễn Hoàng 

Anh 

Ngữ pháp tiếng Việt : Câu/ 

Hoàng Trọng Phiến 
DH10005830 

06/09/2023 

9:26 

26/09/2023 

9:26 

Ngữ pháp Tiếng Việt thực 

hành = A practical grammar 

of Vietnamese / Nguyễn Chí 

Hòa 

DH11001714 
06/09/2023 

9:26 

26/09/2023 

9:26 

D21DULI02 2128101010342 Lê Văn Thạch 

Du lịch Việt Nam - Từ lý 

thuyết đến thực tiễn / Phan 

Huy Xu, Võ Văn Thành 

DH18003409 
10/05/2023 

14:35 

20/05/2023 

14:35 

Tổng quan du lịch / Võ Văn 

Thành 
DH17003063 

10/05/2023 

14:35 

20/05/2023 

14:35 

Văn hóa du lịch / Nguyễn 

Phạm Hùng 
DH22000277 

10/05/2023 

14:35 

20/05/2023 

14:35 

5 
Viện  

Đào tạo Ngoại ngữ 
D21NNTQ09 2122202040482 

Phan Nguyễn 

Lâm Nhi 

Hệ thống bài tập & câu hỏi 

trắc nghiệm nguyên lý kế 

toán / Võ Văn Nhị chủ 

biên...[và những người khác] 

DH22002083 
09/05/2023 

16:50 

19/05/2023 

16:50 

6 
Trường Luật  

và Quản lý Phát triển 
D21QLMT01 2128501010037 Ngô Trần Sang 

Mô hình hồi quy và khám phá 

khoa học / Nguyễn Văn Tuấn 
DH24000240 

02/04/2025 

3:35 

12/04/2025 

3:35 

Quá trình và thiết bị công 

nghệ hóa học và thực phẩm. 

T.1, Các quá trình và thiết bị 

cơ học, thủy lực và khí nén / 

Nguyễn Tấn Dũng 

DH18001626 
17/12/2024 

14:30 

27/12/2024 

14:30 

Quá trình và thiết bị công 

nghệ hóa học và thực phẩm. 

T.2, Cơ học vật liệu rời / Vũ 

Bá Minh, Hoàng Minh Nam 

DH17003752 
17/12/2024 

14:30 

27/12/2024 

14:30 

7 
Trường  

Kinh tế Tài chính 
D21TCNH07 2123402010711 

Nguyễn Huệ 

Mẫn 

Tiếng Hàn Tổng Hợp dành 

cho người Việt Nam. Sơ cấp 

1 = 베트남인 을 위한 종합 

한국어 / Cho Hang Rok, Lee 

Mi Hye, Lê Đăng Hoan, Lê 

Thị Thu Giang, Đỗ Ngọc 

DH22002090 
20/10/2022 

7:30 

30/10/2022 

7:30 
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Luyến, Lương Nguyễn 

Thanh Trang 

Tiếng Hàn Tổng Hợp dành 

cho người Việt Nam. Sơ cấp 

2 = 베트남인을위한 종합 

한국어 / Cho Hang Rok, Lee 

Mi Hye, Lê Đăng Hoan, Lê 

Thị Thu Giang, Đỗ Ngọc 

Luyến, Lương Nguyễn 

Thanh Trang 

DH22002092 
20/10/2022 

7:30 

30/10/2022 

7:30 

Hướng dẫn phát âm Tiếng 

Hàn chuẩn như người Hàn : 

Làm thế nào để nói tiếng Hàn 

chuẩn / Kim Jimin, Yoon 

Shinae, Lee Eunju; Dương 

Thị Nhật Anh (biên dịch) 

DH20001945 
20/10/2022 

7:28 

30/10/2022 

7:28 

8 D21QLCN01 2125106010098 
Đoàn Thanh 

Trọng 

Giáo trình tiếng Trung 

thương mại - Bản thứ 3. T.1 

= 基础实用商务汉语 / Quan 

Đạo Hùng (ch.b.); Nguyễn 

Thị Minh Hồng (d.) 

DH22002242 
22/05/2025 

11:17 

01/06/2025 

11:17 

Giải mã chuyên sâu ngữ pháp 

HSK giao tiếp . T. 2 / Lê 

Oanh (ch.b.); Hoàng Hiền, 

Nguyễn Quỳnh Vân 

DH24000200 
22/05/2025 

11:17 

01/06/2025 

11:17 

Học ngữ pháp tiếng Hoa thật 

đơn giản / Trương Gia 

Quyền, Trương Lệ Mai 

DH20004301 
22/05/2025 

11:17 

01/06/2025 

11:17 

Danh sách gồm có 13 sinh viên với 33 tài liệu./. 

 - BAN THƯ VIỆN VÀ HỌC LIỆU - 

 


